
 

 

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên 
cứu văn học của Trần Đình Hượu :Luận văn ThS. 
Văn học: 60 22 34 /Phạm Văn Hưng ; Nghd. : 
PGS.TS. Trần Nho Thìn 
 
1. Lý do chọn đề tài 

 Lịch sử đang đặt lên vai chúng ta một trách nhiệm thiêng liêng mà chúng ta 
gánh chịu trước tổ tiên từ hàng nghìn năm nay, trước đồng bào cả nước hôm nay, trước 
con cháu mãi mãi sau này. Đó là vấn đề làm thế nào giữ gìn, khai thác, giới thiệu và 
nghiên cứu di sản cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong kho tàng sách Hán Nôm. Chúng 
ta hiện có một khối lượng tài liệu thư tịch Hán Nôm phong phú. Tài liệu thư tịch Hán 
Nôm về Nho giáo và Nho học được các thế hệ nhà Nho Việt Nam nghiên cứu, luận 
giải, diễn âm hiện còn lưu giữ tại các thư viện trong và ngoài nước với khối lượng khá 
lớn, có nội dung phong phú và thể loại đa dạng như: tài liệu nhập môn, tài liệu gia 
huấn, tài liệu kinh điển, tài liệu văn chương cử nghiệp, kinh nghĩa, văn sách, thơ, 
phú…Khi tìm hiểu về Nho giáo, về các bộ sách kinh điển của Nho giáo thì không thể 
không nhắc tới Tứ thư và Ngũ kinh. 

Thông thường, nói đến kinh điển Nho giáo là nói đến Tứ Thư 四書, Ngũ Kinh

五經, đó là những điển tịch tối cổ, là hạt nhân của hệ tư tưởng Nho giáo. Tứ Thư và 

Ngũ Kinh là hai bộ sách kinh điển Nho gia Trung Quốc. Tứ Thư và Ngũ Kinh vào Việt 
Nam từ trước Công nguyên, nhưng phải đến những năm đầu Công nguyên thì các tác 
phẩm này mới có ảnh hưởng nhất định ở nước ta.  Ở Việt Nam, trong thời đại khoa cử, 
Trung dung cũng như Tứ thư nói chung đều rất được đề cao.  Nói như vậy để thấy nội 
dung kinh điển của Nho gia nói chung và Trung dung nói riêng chính là những nguồn 
vốn kiến thức căn bản của các sĩ tử thời xưa, đồng thời thấy được giá trị, vai trò vị trí, 
ảnh hưởng của những sách kinh điển đó đối với nền giáo dục, chính trị nước ta thời 
xưa. 

Trong kho tàng di sản Hán Nôm còn rất nhiều tác phẩm và rất nhiều vấn đề 
chưa được nghiên cứu, khai thác. Chắc chắn đi sâu vào thế giới mênh mông này của 
quá khứ, nhiều tinh hoa, nhiều vấn đề khoa học lý thú sẽ nổi lên và lôi cuốn chúng ta 
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trước những nét đặc sắc của cha ông ở tâm hồn cao cả, ở tài năng sáng tạo qua mỗi 
chặng đường lịch sử. Nghiên cứu, dịch thuật và chú thích các văn bản Hán Nôm là một 
công việc đã được tiến hành từ lâu và cũng đã từng nhiều lần được làm đi làm lại. Tác 
giả Luận văn muốn thực hiện một nghiên cứu với đề tài: Nghiên cứu tác phẩm Trung 
dung giảng nghĩa (AB.278), mục đích tìm hiểu nội dung của sách Trung dung, đi sâu 
tìm hiểu ảnh hưởng của kinh điển Nho gia Trung Quốc ở Việt Nam và các nhà Nho 
Việt Nam đã luận giải tác phẩm này như thế nào. 
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2- Lịch sử vấn đề nghiên cứu 
Tứ Thư và Ngũ Kinh đã có ảnh hưởng rất lớn trong sáng tác văn học nghệ thuật 

ở Việt Nam. Nhiều tác phẩm nho giáo ở Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm đã 
lấy Tứ Thư và Ngũ Kinh làm đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp khi nghiên cứu, luận 
giải về tư tưởng Nho giáo. Các nhà Nho Việt Nam, khi luận giải về Tứ Thư và Ngũ 
Kinh đã hết sức đề cao, coi đó là khuôn vàng thước ngọc cho hệ thống tư tưởng Nho 
giáo, coi như mặt trăng mặt trời mở lối soi đường cho các thế hệ nhà Nho. Số lượng 
tác phẩm Hán Nôm Việt Nam luận giải về Tứ Thư và Ngũ Kinh hiện còn khá lớn và 
hầu khắp trong nước, ở các Thư viện trung ương và địa phương, các tủ sách tư gia ở 
thành phố và nông thôn; và thậm chí ở một số thư viện lớn của nước ngoài như Pari 
(Pháp), Tokyo (Nhật Bản), đều lưu giữ các văn bản thuộc loại này. 

* Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm có hàng trăm tác phẩm Hán Nôm Việt Nam 
luận giải về Tứ thư và Ngũ kinh.  
 + Luận giải về Tứ thư nói chung có rất nhiều đầu sách. Xin liệt kê như sau: 

   - Luận Mạnh sách đoạn : 01 bản viết (VHV.902), 158 trang, khổ 

30 x 17; 184 đoạn văn sách, đề tài lấy trong Luận ngữ, Mạnh Tử, Trung dung, Tính 
lí… bàn về các vấn đề chính trị, đạo đức, văn học… 

- Tứ thư đoản thiên : Trường Văn Đường in năm Minh Mệnh 19 

(1838),  02 bản in (4Q), 01 mục lục, 01 tựa (A.1294: 314 tr., 21 x 15; A.1424: 150 tr., 
20,5 x 15; MF.3150; A.1794), trên 170 bài kinh nghĩa, đề tài lấy từ Tứ thư. 

- Tứ thư sách lược : 05 bản viết (VHv.391/1-2: 412 tr., 29 x 17; 

VHv.901: 412 tr., 30 x 19; VHv.900: 268 tr., 28 x 18; VHv.2241: 160 tr., 26 x 15; 
VHt.17: 100 tr., 31 x 19), văn sách, đề tài lấy từ Tứ thư, dùng làm mẫu cho người viết 
văn thi cử. 

- Tứ thư tiết yếu :  Bùi Huy Bích trích đoạn, Liễu Văn Đường in 

năm Thành Thái 7(1895), 03 bản in (bộ: 4T), 26 x 16, 1 tựa (AC.226/1-4: 1300 tr, 
Paris. MG.FC. 63706: 186 tr, Paris. MG.FC. 61511: 150 tr), tóm lược và chú thích 
những nội dung chính của bộ Tứ Thư gồm: Đại học (T1), Trung dung (T1), Luận ngữ 
(T2), Mạnh Tử (T3,4) 

- Tứ thư tinh nghĩa : 03 bản viết, 01 mục lục (VHv.443: 186 tr., 

25*14;  VHv.444: 203 tr., 25 x 14;  VHv.601/3-4-5: 64 tr., 30 x 18), văn sách chọn lọc 



 

  

4

ở các trường và các khoa thi, đề tài lấy ở Tứ Thư, dùng làm tư liệu tham khảo cho 
người học viết văn khoa cử. 

- Tứ thư ước giải : Lê Quý Đôn hiệu đính, Ức Văn Đường in năm 

Minh Mệnh 20 (1839), 01 bản in, 895 tr., 28 x 17, có chữ Hán (AB.270/1-5), diễn giải 
bằng chữ Nôm một số chương trong bộ Tứ Thư. 

… 
 + Riêng tác phẩm luận giải về Trung dung có 03 đầu sách, xin liệt kê như sau: 

Trung dung diễn ca, Dịch quái diễn ca hiện còn 01 

bản viết tay (AB.540) do Phạm Thiếu Du biên soạn, Cao Xuân Dục đề bạt, chép lại từ 
bản in năm 1891, có 78 trang, 28.5 x 16.5, 01 tựa, 01 mục lục, 01 bạt, 01 dẫn, 01 chí, 
có chữ Hán. Nội dung: diễn Nôm 33 chương sách Trung dung, 64 quẻ trong Kinh Dịch, 
thiên Nguyệt lệnh trong Kinh Lễ, thơ Thất nguyệt và Tiểu nhung trong Kinh Thi, 02 bài 
ca Nôm, thể 6-8 : Nhật khắc trường đoản và Lâm Thao phủ yến tửu ca. 

Trung dung giảng nghĩa 中庸講義：hiện còn 01 bản viết tay (AB.278), có 

160 trang, 30 x 22, có chữ Hán. Nội dung: giải nghĩa 33 chương trong sách Trung 
dung, dựa theo bản chú thích của Chu Hi. Sau mỗi câu chữ Hán có kèm câu giải nghĩa 
bằng chữ Nôm, không rõ dịch giả. 

Trung dung thuyết ước 中庸說約：hiện còn 01 bản viết tay, 01 bản in 

(A.2595: 186 tr., 28 x 16, viết; Paris. MG.FV.56209: 282tr., 18.5 x 11, in) do Lê Văn 
Ngữ tự Ứng Hòa soạn năm Bảo Đại 2 (1927). Nội dung: ghi tóm lược nội dung 33 
chương sách Trung dung (Hán), Bức thư gửi Thống sứ Bắc kỳ (Nôm) đặt ở đầu sách. 

Ngoài ra, trong Dã sử tập biên 野史集編 (VHv.1310) : 01 bản viết, 134 tr., 24 

x 14, có chữ Nôm, có phần 3 Trung dung chương cú Quốc ngữ ca (50tr), diễn Nôm 
sách Trung dung. 

Bằng chữ Quốc ngữ có bản �7�U�X�Q�J�� �G�X�Q�J�� �F�K�t�Q�K�� �Y���Q�� �W�U�t�F�K�� �G�Sch của Phan Bội 
Châu trong Khổng học đăng, quyển I hoàn thành năm 1929. Trong tác phẩm này, tác 
giả vừa trích dịch Trung dung, vừa khảo cứu các vấn đề “Mệnh, tính, đạo với trung 
hòa”, “Trung dung”, “Đạo với Trung dung”, “Chân lý của quỷ thần”, “Đạo thuộc về 
chữ Thành”, “Luân lý ở trong thành chi đạo”, “Thành chi đạo thuộc về tu thân”, 
“Chính trị ở trong thành chi đạo”, “Hai bậc người ở trong thành chi đạo”, “Kể công 
phu làm cho đến thành chi đạo”, “công phu Thận độc”. Hay như, trong tập sách 
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chuyên khảo �1�K�R���J�L�i�R���[�ñ�D���Y�j���Q�D�\, NXB Văn hóa, Hà Nội, năm 1994, tác giả Quang 
Đạm đã dành trên 100 trang sách để nghiên cứu “Từ thuyết đồng quy đến thuyết Trung 
dung” và “vấn đề học tập” là những nội dung liên quan trực tiếp đến Trung dung. Và 
Trung dung trong Giáo trình ng�w �Y���Q�� �+�i�Q�� �1�{�P (tập 1 – Tứ Thư) của Trung tâm 
KHXH & NV Quốc gia - Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB. KHXH, năm 2004 đã 
được GS. Phan Văn Các giới thiệu và dịch chú toàn bộ 33 chương sách Trung dung. 

Tác phẩm luận giải về Tứ Thư và Ngũ Kinh, hoặc có nội dung liên quan đến các 
tác phẩm của Tứ Thư và Ngũ Kinh mà đầu đề không nêu tên trực tiếp, chúng tôi tạm 
gọi là các tác phẩm khác, có 40 đầu sách. 

Việc thống kê này chắc là chưa đầy đủ, nhưng bước đầu góp phần vào việc 
cung cấp danh mục tài liệu Hán Nôm luận giải về Tứ thư nói chung Trung dung nói 
riêng hiện lưu giữ ở Viện nghiên cứu Hán Nôm.  

Nói chung, các nhà Nho Việt Nam đã tiến hành khảo cứu, bình chú, giải thích 
kinh văn; bàn luận về kinh điển thông qua các bài văn sách, kinh nghĩa; tóm tắt những 
nội dung chính của kinh điển; diễn giải kinh điển ra chữ Nôm. Tất cả những nội dung 
trên đây đều nhằm mục đích quảng bá tư tưởng Nho giáo và phổ biến Nho học ở Việt 
Nam. Cũng cần khẳng định rằng, các nhà kinh học Việt Nam đã phát huy được tinh 
thần tự lập tự cường trong khi học tập và nghiên cứu kinh điển Nho giáo. Họ biết tiếp 
thu những yếu tố tích cực của kinh điển Nho giáo để góp phần xây dựng một quốc gia 
Đại Việt hùng mạnh, độc lập tự chủ, có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc dân tộc. 
Trước khi có chữ Quốc ngữ thì cha ông người Việt Nam ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. 
Đặc biệt qua việc diễn giải kinh điển ra chữ Nôm thì tính dân tộc càng đáng được đề 
cao.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Mục đích của Luận văn là tìm hiểu ảnh hưởng của Nho gia Trung Quốc đối với 
Việt Nam cũng như là việc luận giải kinh điển của các nhà Nho Việt Nam. Tuy nhiên, 
do chưa có điều kiện đi sâu vào từng cuốn trong bộ Tứ thư, Ngũ kinh nên ở Luận văn 

này mới chỉ chọn: Trung dung gi�+ng ngh�­�D  (AB.278) để làm đối tượng 

nghiên cứu khảo sát.  
3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Lấy Trung dung gi�+ng ngh�­�D làm đối tượng nghiên cứu, nhưng Luận văn cũng 
chỉ dám là bước đầu tìm hiểu về tác phẩm để hiểu về văn bản Trung dung giảng nghĩa, 
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nội dụng sách Trung dung, tư tưởng Nho giáo, tìm hiểu về chữ Nôm, về quan điểm, 
cách dịch của tác giả,  
4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1.  Phương pháp nghiên cứu văn bản học 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong Luận văn này là một số 
phương pháp mang tính thao tác trong việc xử lý tư liệu: nghiên cứu văn bản, mô tả 
văn bản, thống kê, thao tác văn bản học…Bên cạnh đó, các phương pháp chung trong 
nghiên cứu khoa học như: phân tích, so sánh, quy nạp, diễn dịch… cũng được sử dụng 
trong Luận văn này. 
4.2. Ph�ñ�ïng pháp nghiên c�qu liên ngành KHXH  

Các phương pháp nghiên cứu liên ngành được vận dụng một cách linh hoạt, 
phối hợp với nhau trong toàn bộ quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. 
5. Bố cục Luận văn 

Ngoài Phần mở đầu và phần Kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: 
+ Chương I  Tổng quan về văn bản Trung dung gi�+ng ngh�­�D 
+ Chương II Nghiên cứu văn bản Trung dung gi�+ng ngh�­�D qua việc xử lý tư 

liệu chữ Nôm 
+ Chương III Giá trị của văn bản Trung dung gi�+ng ngh�­�D 
Tài liệu tham khảo gồm 50 đơn vị tài liệu, trong đó có 33 đơn vị tài liệu tiếng 

Việt; 9 đơn vị tài liệu chữ Hán; 8 đơn vị tài liệu tiếng Hoa. 
Phần phụ lục 
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CHƯƠNG I 
TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN BẢN TRUNG DUNG GI�*NG NGH�¬�$ 

1.1. Khái quát về sách Trung dung 

Là một trong những kinh điển của Nho gia, cũng như Đại học (大學), Trung 

dung (中庸) lúc đầu được chép trong bộ “Lễ ký” ( là thiên thứ 31 trong 49 thiên của 

sách Lễ kí), sau được tách biệt ra, để hợp với hai cuốn Luận ngữ và Mạnh Tử thành 
bốn cuốn sách cơ bản của Nho gia, gọi là “Tứ thư”.  

Về tác giả Trung dung, có nhiều ý kiến, có ý kiến cho là của Tử Tư, có ý kiến 
chia Trung dung làm 2 phần và cho rằng phần 1 là do Tử Tư viết, phần còn lại là do 
các học giả đời sau viết. Tuy nhiên, trong lời tựa đầu tiên ta thấy viết rõ ràng: “Thử 
thiên nãi Khổng môn truyền thụ tâm pháp, Tử Tư khủng kỳ cửu nhi sai dã, cố bút chi ư 
thư dĩ thụ Mạnh Tử.” (Thiên này vốn là môn tâm pháp Khổng Tử dùng để truyền dạy 
trong đám học trò, Tử Tư sợ rằng vì lâu mà sai lạc đi, nên chép ra sách để truyền dạy 

cho Mạnh Tử). Tử Tư 子思 (483- 402 TCN) họ Khổng, tên Cấp, tự Tử Tư, là cháu 

đích tôn của Khổng Tử. Theo Sử kí Khổng Tử thế gia có chép: “Khổng Tử sinh Lí, tự 
Bá Ngư. Bá Ngư sinh Cấp, tự Tử Tư”. Sử kí  còn cho biết Tử Tư  thường khốn ư Tống, 
Tử Tư tác Trung dung (từng bị khốn ở nước Tống, Tử Tư làm ra Trung dung). Theo sự 
ghi chép của sách Mạnh Tử thì Tử Tư từng được Lỗ Mậu Công và Phí Huệ Công tôn 
làm người hiền, đãi theo lễ thầy học, nhưng rốt cuộc vẫn không được dùng. Hán thư – 
Nghệ văn chí ghi tên sách Tử Tư tử, 23 thiên, đã thất truyền. Trịnh Huyền và Khổng 
Dĩnh Đạt đều nói Trung dung trong sách Lễ kí là do Tử Tư làm ra. Trong mạch truyền 
đạo thống, Tử Tư là cách gạch nối giữa Tăng Tử đời trước với Mạnh Tử ở sau, được 
tôn là “thuật thánh”. Quách Mạt Nhược, Dương Vinh Quốc cho Trung dung là tác 
phẩm của học phái Tư Mạnh thời Tiên Tần. Phùng Hữu Lan coi là tác phẩm của học 
phái Mạnh Tử thời Tần- Hán. Nói chung đời sau phần nhiều coi Trung dung là trước 
tác của Tử Tư, và ghép Tử Tư với Mạnh Tử làm nột học phái, gọi là “Tư Mạnh học 
phái”. 

Trung Dung là sách gồm những lời tâm pháp của đức Khổng Tử dạy học trò, 
mà Tăng Tử là người học được tâm đắc nhất, rồi Thầy lại truyền cho học trò của mình, 
trong đó có Tử Tư là cháu đích tôn của Khổng Tử. Ông này biên chép thành sách, gồm 
có 33 chương, chia làm 2 phần:  
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Phần 1: từ chương 1 đến chương 20, là phần chính, gồm những lời của Khổng 
Tử dạy các học trò về đạo lý trung dung, phải làm sao cho tâm được: tồn, dưỡng, tĩnh, 
sát; mức ở được gồm đủ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cho hòa với muôn vật, hợp với lòng 
Trời để thành người tài giỏi.  

Phần 2: từ chương 21 đến chương 33, là phần phụ, gồm những ý kiến của Tử 
Tư giảng giải thêm cho rõ ràng ý nghĩa và giá trị của hai chữ trung, dung.  

Thời Bắc Tống, Trình Hiệu, Trình Di hết sức tôn sùng Trung dung. Chu Hi 朱

熹 (1130- 1200) là một nhà lý học thời Nam Tống, là bậc tập đại thành lý học, được 

tôn xưng là Chu Tử. Chu Hi đã đem phần Đại học và Trung dung trong Lễ ký xếp 
ngang hàng với Luận ngữ và Mạnh Tử, cho rằng phần “kinh” trong Đại học là “Khổng 
Tử chi ngôn nhi Tăng Tử thuật chi”, phần “truyện” là “Tăng Tử chi ý nhi môn nhân ký 
chi”, Trung dung là “Khổng môn truyền thụ tâm pháp” mà do “Tử Tư bút chi vu thư dĩ 
thụ Mạnh Tử”, bốn quyển này có sự nhất quán. Phần chú thích trong Đại học, Trung 

dung, gọi là “chương cú” 章句, phần chú thích trong Luận ngữ, Mạnh Tử tập hợp với 

cách nói của chúng nhân nên gọi là “tập chú” 集注. Người đời sau gọi là “Tứ thư 

chương cú tập chú” 四書章句集注, gọi tắt là “Tứ thư tập chú” 四書集注. Tứ thư 

chương cú tập chú là một bộ sách kinh điển của Nho gia lý học, do thầy Chu Hi biên 
soạn. Chu Hi có công phân từng chương, ngắt từng câu, xếp đặt cho Trung dung mạch 
lạc. Học trò nước ta ngày xưa ai cũng phải đọc qua sách Trung dung do Chu Hi sao 
chép và dẫn giải, gọi là sách “Chu Hi chương cú”, mà triều đình cũng coi những ý kiến 
của họ Chu là chính thống để kén chọn nhân tài. 
1.2. Văn bản Trung dung gi�+ng ngh�­�D (AB.278) 
         Trung dung giảng nghĩa (AB.278) dựa theo bản chú thích của Chu Hi, giải nghĩa 
33 chương sách Trung dung. Đây là một văn bản Hán Nôm hiện khuyết danh, không 
rõ năm sáng tác.  
1.2.1. Tập hợp văn bản 

Về văn bản Trung dung giảng nghĩa, hiện tại thông qua việc tìm hiểu tại các 
Thư viện của Viện nghiên cứu Hán Nôm, Thư viện Viện Khoa học xã hội, Thư viện 
Quốc gia, Thư viện Viện Văn học chúng tôi thấy chỉ có 01 bản chép tay duy nhất được 
lưu giữ tại Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm mang ký hiệu AB.278 và nằm trong 
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Di sản Hán Nôm Việt Nam – Thư mục đề yếu. Ngoài ra, hiện chưa tìm được truyền bản 
nào khác. 
1.2.2. Mô tả văn bản 

Trung dung gi�+ng ngh�­�D (AB.278)là văn bản chép tay, khổ 30 x 22, toàn bộ 
văn bản có 80 tờ, gồm 160 trang, trong đó: 03 trang đầu là Mục lục sách (có tóm tắt 
nội dung các chương, phần tóm tắt sơ lược nội dung này là dùng chữ Hán để tóm tắt), 
phần còn lại là chép nội dung 33 chương (những chữ viết to là chữ Hán, viết kèm dưới 
nó với cỡ chữ viết nhỏ hơn là chữ Nôm; viết lên trên 01 dòng/chữ là kinh văn chép lời 
Khổng Tử, lời diễn giải của Tử Tư; phần chữ viết tụt xuống 01 dòng/chữ là lời chú của 
Chu Hi).  

Trong 160 trang của văn bản, mỗi trang có 09 dòng, chữ viết theo chiều dọc 
trang sách từ phải sang trái, xen kẽ theo thứ tự chữ Hán trước rồi đến chữ Nôm. Mỗi 
một dòng có nhiều nhất là khoảng 19 đến 20 chữ (cả Hán và Nôm). 

Mỗi trang văn bản đều có phần lời nguyên bản Trung dung hoặc phần chú của 
Chu Hi bằng chữ Hán viết khổ to, kèm bên dưới (hơi lệch về bên phải dòng chữ) là 
phần giảng nghĩa bằng chữ Nôm viết chữ nhỏ hơn, (nét chữ mảnh hơn).   
1.2.3. Niên �ÿ�)i hoàn thành v��n b�+n  

Văn bản Trung dung gi�+ng ngh�­�D (AB.278) không ghi niên đại tác phẩm. 
Trong khuôn khổ khảo cứu của luận văn, chúng tôi sẽ cố gắng xác định niên đại của 
Trung dung giảng nghĩa. 
1.2.4. Cách ghi tên tác gi�+, tác ph�1m  

Trung dung giảng nghĩa là một văn bản Hán Nôm hiện khuyết danh. Chưa 
thấy dấu hiệu nào về tên tác giả thể hiện trên văn bản. Như vậy, về tác giả của Trung 
dung giảng nghĩa, cần chờ khảo cứu thêm.  

Hiện chúng tôi chỉ dùng duy nhất một văn bản Trung dung giảng nghĩa, cho 
nên chỉ có duy nhất một cách ghi tên tác phẩm là Trung dung giảng nghĩa. 
1.2.5. C�-u trúc c�oa v��n b�+n 

Văn bản gồm 33 chương, 160 trang. Ba trang mở đầu sách TDGN  là mục lục 
rất chi tiết, đó cũng là kết cấu chi tiết của văn bản. Các trang tiếp theo chép phần 
Trung dung nguyên bản Hán và phần chú của Chu Hi có kèm phần giảng nghĩa bằng 
chữ Nôm. 
1.3. Nhiệm vụ đặt ra đối với việc nghiên cứu tác phẩm Trung dung gi�+ng ngh�­�D 

Vì văn bản TDGN không rõ tên tác giả, niên đại tác phẩm nên nhiệm vụ đặt ra 
khi bước đầu nghiên cứu nó là thu thập tìm hiểu các tư liệu liên quan để hiểu về nội 
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dung của văn bản TDGN; tìm hiểu giá trị của văn bản TDGN, tìm hiểu chữ Nôm được 
sử dụng trong đó; tìm hiểu về quan điểm tư tưởng, những đóng góp cũng như hạn chế 
của tác giả trong quá trình giảng nghĩa Trung dung bằng chữ Nôm và đưa ra những 
nhận xét, đoán định về niên đại tương đối, về tác giả của tác phẩm này. 
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1.4 Tiểu kết chương I 
Chương I là chương mở đầu, cũng là chương tương đối quan trọng. Trong 

chương này, chúng tôi đã giải quyết được một số vấn đề sau: 
- Giới thiệu tổng quan về văn bản Trung dung. 
- Giới thiệu tổng quan về văn bản TDGN. 
- Mô tả chi tiết văn bản TDGN. 
- Rút ra một số nhận xét về tên tác phẩm, tác giả, niên đại hoàn thành tác phẩm TDGN. 
- Đặt ra nhiệm vụ khi bước đầu nghiên cứu văn bản TDGN. 
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CHƯƠNG II 
NGHIÊN CỨU VĂN BẢN TRUNG DUNG GI�*NG NGH�¬�$ 

THÔNG QUA VIỆC XỬ LÝ TƯ LIỆU CHỮ NÔM 
2.1 Việc giảng nghĩa Trung dung bằng chữ Nôm 
2.1.1 Việc giải thích nghĩa chữ Hán sang tiếng Việt thông qua chữ Nôm 

Chữ Hán có mặt trên đất Việt Nam khoảng gần 2000 năm liên tục từ thời Bắc 
thuộc cho mãi đến đầu thế kỷ XX, được sử dụng trong mọi lĩnh vực đời sống văn hóa, 
chính trị của xã hội Việt Nam. Từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X (năm 938), người 
Việt trực tiếp tiếp xúc với tiếng Hán. Nhà Hán đã mở trường dạy chữ Hán ngày càng 
nhiều ở Giao Châu, điều đó càng khiến cho tiếng Hán và chữ Hán ngày càng ảnh 
hưởng tới người Việt.  

Chữ Hán dù sao cũng vẫn là một văn tự ngoại lai vốn chỉ được tầng lớp trên 
như quan lại, trí thức quen dùng, có khi nó đáp ứng được nhu cầu diễn tả mọi mặt của 
cuộc sống, những diễn biến tình cảm hết sức uyển chuyển, tinh tế của người Việt Nam. 
Trong hoàn cảnh đó, cần phải có một nền văn tự riêng của người Việt là nhu cầu rất tự 
nhiên. Chữ Nôm ra đời đáp ứng nhu cầu đó của lịch sử.  

Để giải thích chữ Hán sang tiếng Việt, trong quá khứ người ta dùng các khái 
niệm: giải nghĩa - giảng nghĩa và giải âm, nhưng tất cả đều là nghĩa của chữ Hán được 
giải thích sang tiếng Việt thông qua chữ Nôm.  
2.1.2 Việc giảng nghĩa Trung dung bằng chữ Nôm 
+ Trung dung gi�+ng ngh�­�D và sự thể hiện quan điểm, phương pháp diễn Nôm một 
văn bản chữ Hán 

Có thể nói, xuất phát điểm của nền dịch thuật tại Việt Nam là từ dịch thuật phụ 
vụ tôn giáo mà chủ yếu là truyền bá đạo Phật. Sau đó, nó đã tiến lên một bước từ dịch 
thuật phục vụ tôn giáo sang dịch thuật các sách kinh điển, sách văn học, phục vụ cho 
nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của toàn xã hội.  

Theo Từ điển tiếng Việt, NXB. Đà Nẵng- Trung tâm Từ điển học, 2002, Hoàng 
Phê chủ biên có ghi: “giảng”: trình bày kiến thức cặn kẽ cho người khác hiểu; “giảng 
nghĩa”: nói cho rõ nghĩa cuả từ ngữ, câu văn, bài văn.  

Tại Việt Nam, sách giảng nghĩa Tứ thư, Ngũ kinh nói chung và sách Đại học, 
Trung dung nói riêng không phải là nhiều. Có thể liệt kê một số sách tiêu biểu như sau: 

- Đại học giảng nghĩa 大  學  講  義  AB.227 (TVHN). 

- Đại học tích nghĩa 大  學  晰  義 A.2594 (TVHN). 
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- Tứ thư ước giải 四  書  約  解  

- Dịch kinh giảng nghĩa 易經講義 

- Thi Kinh diễn âm 詩經演音 

 - ... 
Như vậy, Trung dung giảng nghĩa nằm trong hệ thống sách giảng giải về Tứ 

thư, Ngũ kinh bằng chữ Nôm. 
Đối với người Việt nói chung, việc tiếp xúc và hiểu đúng nội dung Trung dung 

(Hán văn) là có phần hạn chế vì thế các nhà Nho Việt Nam đã dùng chữ Nôm để giảng 
nghĩa Trung dung, nhằm mục đích giúp cho số đông người Việt sẽ có cơ hội tiếp xúc 
và tìm hiểu về tư tưởng của Nho giáo. Chính vì thế, ta có thể đoán định tác giả của 
Trung dung giảng nghĩa chắc chắn phải là người thông sách kinh sử, là người có tri 
thức uyên bác, có trình độ, có kỹ năng giảng dạy (có thể là nhà giáo).  
+ Giảng nghĩa nội dung Trung dung bằng chữ Nôm 

Đi vào nghiên cứu văn bản Trung dung giảng nghĩa, sau đoạn giới thiệu Mục 
lục sách là đến đoạn Chu Hi dẫn lời của anh em họ Trình- Trình Hiệu và Trình Di mà 

ông rất phục, tôn làm thầy là giải thích nghĩa của “trung” 中, “dung” 庸, nói đến 

nguồn gốc của sách Trung dung 
Tiếp đó, từ chương 1 đến chương 20, là kinh văn chép lời Khổng Tử. Cụ thể: 

đoạn trên đã cho biết thế nào là Trung , thế nào là Dung , thì đoạn tiếp theo- 

Chương 1- “trung hòa là căn bản của thiên hạ”, cho định nghĩa của một số từ: Trung

, Hòa , Tính , Đạo , Giáo . Các chương tiếp theo so sánh người quân tử 

君子 và kẻ tiểu nhân , đạo người quân tử, đạo không thể xa rời dù trong chốc lát, 

chữ Hiếu, ba đức tính được nhà Nho đề cao là: Nhân 仁, Trí 智, Dũng 勇, cửu kinh 九

經… 

Từ chương 21 đến chương 33 là lời diễn giải của Tử Tư giảng giải thêm cho rõ 

ràng ý nghĩa và giá trị của hai chữ trung 中, dung 庸. Nói đến Tính 性, Giáo 教. Tử  

thiên đạo 天道, nhân đạo 人道, thành 誠, minh 明,  chí thành 至誠, chí khúc 至曲. 

Tiếp đó là đề cập đến thiên địa chi đạo 天地之道, thánh nhân chi đạo 聖人之道, quân 
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tử chi đạo 君子之道, tiểu nhân chi đạo 小人之道, chí đạo 至道, chí đức 至德, chí 

thánh 至聖…  

Tác giả đã phần lớn dùng lối trực dịch, tức là một từ Hán được dịch ra một từ 
Nôm, như: “bất thiên chi vị trung, bất dịch chi vị dung” (chẳng mếch ấy rằng chữ 
trung, chẳng đổi ấy rằng chữ dung). Cụ thể: “bất” nghĩa là “chẳng”, “thiên” có nghĩa là 
“mếch” (chỉ cái gì đó không bằng phẳng mà lệnh), “chi vị” nghĩa là “ấy rằng” hoặc 
“ấy là”, “dịch” là “đổi”…Cũng có khi tác giả đã giảng nghĩa ra chữ Nôm bằng cách 
thêm các liên từ, hư từ, thực từ, chủ thể như: ấy rằng, ấy bảo rằng, cho nên, đấng 
Thánh nhân… Trong lời giảng nghĩa còn có thêm những từ đệm, đưa đẩy. Vì thế nếu 
so sánh số chữ trong nguyên bản Hán văn và phần giảng nghĩa bằng chữ Nôm thì ta 
thấy có sự dôi ra về số lượng chữ...Ngay cả những hư từ, trợ từ ngữ khí, phát ngữ từ… 
cũng được tác giả chú ý, chuyển tải một cách thật chuẩn xác. Các hư từ đã được sử 
dụng một cách thuần thục. Nhiều hư từ ở cuối câu xuất hiện làm cho câu văn giầu sắc 
thái biểu cảm. Thí dụ: “hĩ hồ” (vậy ôi), “dã” (vậy), “yên” (vậy), “phù” (ôi)… 

Trong quá trình sao chép cũng có những chỗ viết nhầm thứ tự xuất hiện trước 
sau và dùng ký hiệu để chỉ dẫn cho người đọc biết, viết sai chữ thì gạch đi và viết lại 
chính xác vào phía bên phải chữ viết sai đó, viết thừa chữ thì gạch đi. 

Tác giả đã giảng nghĩa toàn bộ 33 chương sách Trung dung kể cả phần chú của 
Chu Hi. Về mặt đại thể ta thấy tác giả đã trung thành với nội dung Hán văn, giảng 
đúng nghĩa, sát nghĩa, làm cho người đọc dễ hiểu, dễ nắm bắt. Câu văn ngắn gọn, dễ 
hiểu. chính phần giảng nghĩa của tác giả đã giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về nội 
dung Trung dung. Đấy chính là đóng góp đáng được ghi nhận của tác giả. 

Chữ Nôm được ghi một cách rất cẩn thận, đẹp, rõ nét.  
Ngôn ngữ trong dịch phẩm cho thấy người dịch có một vốn từ (cả Hán và Nôm) 

rất phong phú, có cách sử dụng từ thuần thục. Điều này cũng chứng tỏ rằng ngôn ngữ 
tiếng Việt trong thời kỳ này đã rất phong phú, có khả năng biểu đạt được những những 
vấn đề phức tạp, những nội dung triết lí sâu sa. Người đương thời đã có thể  tìm hiểu 
và đọc một cách dễ dàng từng tiết, từng chương của văn bản Trung dung bằng thứ 
ngôn ngữ của chính mình. 
2.2  Tìm hiểu chữ Nôm được sử dụng trong Trung dung giảng nghĩa: 
2.2.1 Khái quát về chữ Nôm: 

Ở Việt Nam, chữ Nôm là loại hình văn tự cuả người Việt được sử dụng trước 
khi có chữ Quốc ngữ. Chữ Nôm Việt Nam cũng được hình thành theo con đường vay 
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mượn (vay mượn từ nền văn tự Hán), một lối chữ vuông, xuất thân từ chữ Hán, nhưng 
lại chuyên dùng để ghi tiếng Việt. 

Chữ Nôm đã trải qua một quá trình hình thành, phát triển đến hoàn thiện trong 
hàng chục thế kỷ và còn truyền lại đến ngày nay.  
2.2.2 Mô hình cấu trúc chữ Nôm 

Cho tới nay, với một nỗ lực nhằm xếp tất cả các đơn vị trong kho chữ Nôm vào 
một khung cấu trúc ổn định, đã có rất nhiều mô hình phân loại cấu trúc chữ Nôm được 
các nhà nghiên cứu đề xuất, như các mô hình tổng quát của Dương Quảng Hàm (đề 
xuất năm 1943, chia thành 07 loại), Nguyễn Tài Cẩn và N.V.Xtankêvich (1976, 10 
loại), Lê Văn Quán (1981, 14 loại), Nguyễn Quang Hồng (2006, 10 loại), ngoài ra còn 
có mô hình cá biệt cho một hoặc một nhóm đối tượng văn bản như Hoàng Thị Ngọ 
(1999, 07 loại), Trần Trọng Dương (2005, 13 loại)… 

Qua nghiên cứu tìm hiểu, chọn lựa, tác giả Luận văn nhận thấy mô hình cấu 
trúc chữ Nôm của Lê Văn Quán là phù hợp với việc phân loại cấu trúc chữ Nôm trong 
văn bản Trung dung giảng nghĩa. Mô hình đó có thể tóm gọn như sau:   

Mô hình cấu trúc chữ Nôm 
Chữ sẵn có Chữ sáng tạo 

Sẵn có cả âm 
lẫn nghĩa 

Sẵn có 1 mặt Chữ sáng tạo có hai 
thành tố 

Chữ sáng 
tạo gia 

thêm dấu 
phụ hoặc 
viết tắt 

 

Âm Hán 
Việt 

Âm cổ 
(HV, 

HVVH, 
Việt cổ) 

Sẵn có 
nghĩa 

Sẵn có 
âm 

(HV,  
chệch 
âm) 

Âm 
+ 

Âm 

Âm 
+ 

Nghĩa 

Nghĩa 
+ 

Nghĩa 

才 Tài 肝 Gan 腋 Nách 別 Biết   Trăng       Cỏ    Trùm     Phên 

2.2.3 Bi�K�X���ÿ�[ v�I �S�K�ñ�ï�Q�J���W�K�qc gi�+ng ngh�­�D���F�K�w �+�i�Q�����W�K�H�R���S�K�ñ�ï�Q�J���W�K�qc c�-u t�)o ch�w 

Nôm) trong Trung dung gi�+ng ngh�­�D: 
  Ở các thời kỳ lịch sử khác nhau thì tỷ lệ loại chữ Nôm vay mượn (chữ sẵn có) 

so với loại chữ Nôm tự tạo (chữ sáng tạo) là khác nhau. Tác giả Luận văn với mong 
muốn là thông qua việc nghiên cứu tìm hiểu, thống kê số lượng chữ Nôm đã được sử 
dụng trong văn bản Trung dung giảng nghĩa và đối chiếu so sánh, căn cứ vào các kết 
luận về nguồn gốc- cấu tạo- sự diễn biến (quy luật phát triển, lịch sử phát triển) của 
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chữ Nôm của các học giả, nhà nghiên cứu đã đưa ra để có thể đoán định niên đại tương 
đối của Trung dung giảng nghĩa. 

 Tác giả Luận văn đã tiến hành thống kê toàn bộ chữ Nôm được dùng để giảng 
nghĩa 10 chương sách Trung dung giảng nghĩa (theo cách thống kê số chữ Nôm được 
cấu tạo theo các phương thức khác nhau xuất hiện trong mỗi trang văn bản - tổng cộng 
tiến hành khảo sát phân loại chữ Nôm của 33 trang văn bản, sau đó tổng cộng số lượng 
và so sánh tính phần trăm tỷ lệ) được thể hiện qua Bảng thống kê phân loại chữ Nôm 
và Biểu đồ so sánh như sau: 

Bảng phân loại chữ Nôm 
(S�Y l�ñ�kng ch�w Nôm c�-u t�)o theo các ph�ñ�ïng th�qc khác nhau xu�-t hi�On trong m�_i 

trang VB) 

 

So trang 
VB 

Chữ Nôm vay mượn 
(Bình quân số lượng chữ Nôm/ 

1trang VB) 

Chữ Nôm sáng tạo 
(Bình quân số lượng chữ Nôm/ 

1trang VB) 
3~33 62,5 % 37,5 % 

Xin được nhấn mạnh, ở đây chúng tôi chỉ thống kê số lượng chữ Nôm xuất hiện 
trong từng trang văn bản Trung dung giảng nghĩa theo các phương thức cấu tạo như đã 
nêu ở phần trên. Nhìn vào kết quả thu được ta thấy, trong tổng số 31 trang văn bản 
Trung dung giảng nghĩa (trừ 02 trang đầu là mục lục sách toàn bộ viết bằng chữ Hán) 
thì chữ Nôm cấu tạo theo phương thức chữ sẵn có một mặt (sẵn có âm – được đọc theo 
âm Hán Việt, đọc chệch âm) chiếm số lượng nhiều nhất; tiếp đó lần lượt đến số lượng 
chữ Nôm sáng tạo có hai thành tố (1 biểu âm + 1 biểu ý); số lượng chữ Nôm sẵn có cả 
âm lẫn nghĩa (đọc theo âm Hán Việt); chữ sáng tạo gia thêm dấu phụ hoặc viết tắt, bớt 
nét ; chữ đọc theo âm cổ ; chữ sẵn có 1 mặt nghĩa ; chữ sáng tạo có hai thành tố (nghĩa 
+ nghĩa); đặc biệt loại chữ sáng tạo có hai thành tố (ghép âm + âm) thì không có chữ 
nào .  

Tính bình quân tỷ lệ số chữ Nôm vay mượn trong 01 trang văn bản TDGN sẽ là 
62,5 %, số chữ Nôm sáng tạo là 37,5 % 

Ta có thể thể hiện thông qua biểu đồ sau: 
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2.3  Nhận xét về đặc điểm chung của chữ Nôm trong TDGN: 

Chúng tôi thấy trong tổng số chữ Nôm được dùng để giảng nghĩa trong văn bản 
TDGN thì số lượng chữ Nôm vay mượn chiếm tỷ lệ nhiều hơn loại chữ sáng tạo. 
Trong đó, chữ sẵn có (cả âm lẫn nghĩa, sẵn có âm - chữ Nôm đọc chính xác âm Hán 
Việt không trùng nghĩa chữ Hán, chữ Nôm đọc chệch âm Hán Việt, chữ Nôm đọc 
chính xác âm Hán Việt và trùng nghĩa chữ Hán) là chiếm số nhiều. Chữ Nôm sáng tạo 
thì các chữ cấu tạo theo phương thức ý âm là chiếm đa số, tiếp đó là đến số lượng chữ 
Nôm viết tắt, bớt nét, có ký hiệu phụ. Không có chữ Nôm được ghi theo kiểu âm + âm, 
chữ Nôm sáng tạo có hai thành tố (nghĩa + nghĩa) cũng rất ít. Xin được chỉ ra như: chữ 
“trời”  (thiên + thượng), “trùm”(nhân + thượng), “ngươi” (ngai vt + nghi vt), “xưa” (sơ 
+ cổ)… Chữ Nôm đọc theo âm cổ (HVVH, Việt cổ) rất ít, chỉ có các từ như: chưng, 
thửa, mếch, mùa… 

Sau khi đã tìm hiểu chữ, thống kê, phân loại Nôm được sử dụng trong Trung 
dung giảng nghĩa, chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu so sánh với các tài liệu liên quan 
đến quá trình hình thành, đặc điểm và quá trình phát triển của chữ Nôm. Chúng tôi sẽ 
tiến hành khảo cứu, so sánh với chữ Nôm trong bản giải âm Phật thuyết đại báo phụ 
mẫu ân trọng kinh (viết tắt là Phật thuyết), và bản Tân biên truyền kỳ mạn lục.  

Bản Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh đã được dịch ra Nôm và hiện 
lưu truyền ở Việt Nam vốn có nguồn gốc từ bản Phụ âm ân trọng kinh của Trung 
Quốc. Nội dung bản kinh thuyết giảng về công ơn sâu nặng của cha mẹ. Muốn đền đáp 
được công ơn này phải làm lễ cúng Giàng trong dịp lễ Vu Lan Bồn (rằm tháng 7) và 
thường xuyên sao chép, tụng đọc kinh này. Khi khảo sát chữ Nôm trong một văn bản 
được giải âm rất sớm như Phật  thuyết, ta bắt gặp ở đây nhiều hình khối lạ, nhiều mã 
chữ rất cổ, ít thấy trong các văn bản Nôm đã được công bố lâu nay. Chữ Nôm trong 
văn bản này chưa có tính chất ổn định rõ rệt (phong phú trong cách ghi). Một từ tiếng 
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Việt có thể được ghi từ 2 cho đến 7 mã chữ khác nhau như: ghi bằng hai mã tách rời, 
ghi bằng một mã ghép hai thành tố biểu âm, hoặc một thành tố biểu âm, một thành tố 
biểu ý, ghi bằng một mã chỉ có một thành tố ghi âm…Chữ Nôm trong Phật thuyết có 
dấu tích các nhóm tổ hợp phụ âm đầu bl, kl, ml, km…, yếu tố tiền âm tiết. Ví dụ:  

Chữ Nôm                Âm Hán Việt biểu âm               Âm Việt 

个籠                          cá lung                                     Klông> trông 

婆論                         bà luận                                       Blọn> trọn 

蘿多                         la đá                                            đá 

- Trời       được ghi (ba + lệ) = blời        -Trăng      đuợc ghi (ba + lăng) = blăng 
Ngoài ra, còn có rất nhiều từ cổ, rất ít thấy xuất hiện trong các văn bản Hán 

Nôm hiện còn, ví dụ như: “áng” nghĩa là cha, “nạ” nghĩa là mẹ, “mựa” nghĩa là chớ, 
“cóc” nghĩa là biết, “phô min” nghĩa là chúng tôi, chúng ta… 

Cách hành văn trong Phật thuyết ngô nghê, gồ ghề, cấu trúc câu khác nhiều so 
với cấu trúc câu hiện đại. Đặc biệt, cách hành văn rất cổ, lời văn giữ lại nhiều từ Hán 
lại có nhiều từ Việt cổ nên rất khó hiểu đối với độc giả ngày nay.  

So sánh với bản giải âm Phật thuyết, bản Tân biên truyền kỳ về hình thức vẫn là 
cách dịch đuổi nhưng câu văn dịch có sự thay đổi về căn bản. Người dịch không bám 
theo từng từ như ở bản Phật thuyết mà dịch thoát ý từng câu. Chính vì vậy mà câu văn 
nghiêng hẳn về cú pháp Việt, đọc câu văn dịch sáng sủa, dễ hiểu hơn nhiều. Trong câu 
văn dịch, số lượng từ Hán đã bớt đi nhiều, số lượng từ thuần Việt tăng lên đáng kể. 
Tân biên là văn cổ với đầy ắp những từ Việt cổ. Những từ Việt cổ đó được dịch bằng 
phương pháp trực dịch từ Hán ra Nôm. Trong Tân biên truyền kỳ, xuất hiện một số từ 

cổ như: “cốc” (谷) với nghĩa là “biết” ; “chỉn” với nghĩa là “chỉ” ; “mảng” (喯)với 

nghĩa là “nghe”; “mựa” (罵) với nghĩa là “chớ”…Tuy vậy, nhìn chung nhiều từ cổ 

được dùng phổ biến trong Phật Thuyết đã hầu như không còn thấy xuất hiện trong Tân 
biên truyền kỳ nữa, ví dụ như các từ áng nạ (cha mẹ), anh tam (anh em), phô mày 
(chúng mày)…Các hư từ được sử dụng một cách thuần thục hơn. Ngôn ngữ trong dịch 
phẩm cho thấy người dịch có một vốn từ rất phong phú, có cách sử dụng từ thuần thục, 
hơn hẳn dịch giả Phật thuyết.  
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Trên đây chúng tôi chỉ so sánh sơ qua vài điểm như vậy trong hai bản dịch ở hai 
thời điểm khác nhau. Qua việc tìm hiểu chữ Nôm qua hai bản Phật thuyết (thế kỷ XV) 
và Tân biên truyền kỳ (thế kỷ XVII), so sánh với chữ Nôm được sử dụng trong Trung 
dung giảng nghĩa, chúng tôi thấy chữ Nôm trong Trung dung giảng nghĩa mặc dù đôi 
chỗ còn có các từ cổ như: “chưng”, “thửa”, “mếch”,… nhưng tuyệt nhiên không có 
hiện tượng âm âm, tổ hợp phụ âm đầu, yếu tố tiền âm tiết, từ cổ mà chủ yếu là chữ 
Nôm đơn, ghép ý âm, có hai bộ phận chỉ ý và âm rõ ràng giúp ghi chính xác tiếng Việt, 
dễ đọc, dễ hiểu, cách hành văn, câu văn gần với hiện đại, không có hiện tượng cú pháp 
cổ như đảo ngữ…Vì vậy, chúng tôi có thể đưa ra nhận xét đây là chữ Nôm chí ít vào 
thế kỷ XVIII hoặc nửa sau thế kỷ XVIII. 
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2.4 Phiên âm từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ 
           Khi nghiên cứu các văn bản Hán Nôm, không thể bỏ qua bước đọc Nôm và 
phiên âm Nôm ra chữ Quốc ngữ. Đây cũng là một bước quan trọng trong quá trình 
nghiên cứu, tìm hiểu và công bố các văn bản Hán Nôm, nhằm mục đích để phục vụ 
đông đảo người đọc, giúp cho những người không biết chữ Hán và chữ Nôm có cơ hội 
tiếp xúc và tìm hiểu về nguồn tri thức phong phú được thể hiện trong các tư liệu thư 
tịch Hán Nôm. Phiên âm từ chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ là công đoạn không thể thiếu 
trong nghiên cứu chữ. 

Trong Luận văn, tác giả đã tiến hành phiên Nôm toàn bộ văn bản Trung dung 
giảng nghĩa và đưa vào phần Phụ lục.  
2.4 Tiểu kết Chương II  

Bằng sự hiểu biết của mình, tác giả đã giảng nghĩa Trung dung ra chữ Nôm. 
Tuy còn có đôi chỗ chưa thật sự chính xác về ngữ nghĩa, tuy nhiên việc làm này đã 
đóng góp rất lớn vào việc quảng bá, phổ cập các kinh điển của Nho gia, giúp cho 
người đọc, đặc biệt là những người không biết chữ Hán hoặc biết không nhiều có thể 
tiếp xúc, tìm hiểu văn bản Trung dung này. 

Tác giả Luận văn đã tiến hành nghiên cứu tìm hiểu chữ Nôm, phân tích hệ 
thống chữ Nôm theo các phương thức cấu tạo khác nhau, cũng như phiên Nôm ra chữ 
Quốc ngữ, tìm hiểu nội dung Trung dung và thông qua đó phần nào hiểu biết về tác giả.  

Chữ Nôm được dịch giả sử dụng trong văn bản Trung dung giảng nghĩa này 
phần nhiều là chữ Nôm đơn, dễ đọc, chữ ghép không nhiều, và chữ ghép cũng phần 
nhiều là ghép ý âm. Chữ Nôm được cấu tạo theo phương pháp mượn chữ Hán hoặc bộ 
thủ Hán để chỉ âm ghép với một bộ phận chữ Hán chỉ ý giúp cho ta có thể ghi chính 
xác tiếng Việt. Về cơ bản dịch giả sử dụng chữ Nôm tương đối nhất quán, tức là một 
mã chữ Nôm để ghi một tiếng Việt. Vốn dĩ cùng một âm có thể dùng một hoặc nhiều 
mã chữ khác nhau để ghi. Việc lúc dùng mã chữ này, khi dùng mã chữ khác để ghi 
cùng một âm sẽ khiến người đọc lúng túng. Tuy nhiên ở đây khi giảng nghĩa Trung 
dung dịch giả đã sử dụng chữ Nôm một cách thuần thục và nhất quán. Tác giả Luận 
văn cũng không phát hiện ra trường hợp nào là viết kiêng húy.  

Sau khi tìm hiểu các cứ liệu liên quan, so sánh với đặc điểm chữ Nôm ở các giai 
đoạn khác nhau, chúng tôi đưa ra đoán định chữ Nôm trong TDGN là chữ Nôm  thế kỷ 
XVII, bởi lẽ chữ Nôm trong TDGN không có ghép âm âm, tổ hợp phụ âm đầu, yếu tố 
tiền âm tiết, từ cổ (như chữ Nôm ở những thời kỳ đầu, thế kỷ XV hoặc XVII), hơn nữa 
cách hành văn trong TDGN có phần ngắn gọn và câu văn gần giống với câu văn hiện 
đại, không có các hiện tượng ngữ pháp cổ. Ngôn ngữ trong dịch phẩm cho thấy người 
dịch có một vốn từ rất phong phú, có cách sử dụng từ rất thuần thục. 
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CHƯƠNG III 
 GIÁ TRỊ CỦA VĂN BẢN TRUNG DUNG GI�*NG NGH�¬�$ 

Trung dung nằm trong Tứ Thư, Ngũ Kinh, là những sách kinh điển của Nho gia. 
Vì là sách giảng nghĩa của sách Trung dung, cho nên Trung dung giảng nghĩa cũng có 
giá trị như sách Trung dung về chủ đề tư tưởng, cơ sở lý luận, nguyên tắc chủ yếu của 
đạo Trung dung… 
3.1. Vị trí của sách Trung dung 

Thầy Tử Tư đã viết lại những gì được coi là hạt nhân nhất, tinh hoa nhất của 
tinh thần Nho gia làm nên Trung dung.  

Có thể tóm tắt nội dung của sách Trung dung chủ yếu đề cập đến những vấn đề 
sau: 
3.1.1. Chủ đề tư tưởng  
3.1.2. Cơ sở lý luận 

+ Thiên đạo và Nhân đạo hợp nhất (天道與人道合一)  

+ Thiên tính và Nhân tính hợp nhất (天性與人性合一) 

+ Lý tính và Tình cảm hợp nhất (理性與情感合一) 

+ Quỷ thần và Thánh nhân hợp nhất (鬼神與聖人合一)  

+ Nội ngoại hợp nhất 外内合一  

3.1.3. Nội dung cụ thể 

+ Ngũ đạt đạo (五達道 ) 

+ Tam đạt đức (三達德) 

+ Cửu kinh (九經) 

 3.1.4. Nguyên tắc chủ yếu 

+ Thận độc tự tu (慎獨自修) 

+ Trung thứ khoan dung (忠恕寬容) 

+ Chí thành tận tính (至诚盡性) 

3.2. Trung dung gi�+ng ngh�­�D trong hệ thống sách diễn Nôm T�q �W�K�ñ�����1�J�Ê���N�L�Q�K 
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+ Các nhà Nho Việt Nam đã luận giải các sách kinh điển. Việc giảng nghĩa 
Trung dung Hán văn bằng chữ Nôm đã giúp cho người đọc không biết chữ Hán hoặc 
trình độ chữ Hán ở một mức độ nhất định có thể có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu tư 
tưởng của Nho gia. Văn bản Trung dung giảng nghĩa (kí hiệu AB.278) giải nghĩa 33 
chương sách Trung dung, dựa theo bản chú của Chu Hi Vốn từ của tác giả thật sự 
phong phú. Vì nguyên tác là bằng chữ Hán nên bắt buộc người dịch phải là người có 
trình độ Hán ngữ cao, vốn từ Hán phong phú, thông hiểu nội dung kinh điển, điển tích 
điển cố cũng như giàu có về vốn kiến thức về văn học, lịch sử. Đồng thời cách sử dụng 
chữ Nôm để giảng nghĩa của tác giả cũng cho thấy tác giả là người có vốn chữ Nôm 
phong phú. Chắc chắn tác giả phải là người có kiến thức uyên bác, là người có điều 
kiện học hành, nghiên cứu tìm hiểu các sách kinh điển, cũng như là có khả năng biểu 
đạt, giảng giải (có thể là nhà giáo?) 

Văn bản Trung dung giảng nghĩa không chỉ dịch chính văn Trung dung mà còn 
dịch lời chú của Chu Hi – tập đại thành Tống Nho. Chu Hi đã làm “Tứ thư tập chú”. 
Ông là người có công phân từng chương, ngắt từng câu, xếp đặt cho Trung dung mạch 
lạc. TDGN đã dựa vào lời chú của Chu Hi và dịch toàn bộ ra chữ Nôm, mà trên thực tế 
phần chú này là khá lớn so với tổng thể văn bản, không chỉ chú thích giảng giải về 
nghĩa mà còn chú cả về từ, ngữ, âm đọc…Chính việc lấy bản chú thích của Chu Hi rồi 
dịch ra chữ Nôm là rất tốt cho người đọc, người học. 

Ưu điểm của văn bản là dịch thoát ý, thể hiện đúng nội dung tư tưởng của 
nguyên tác. Trên cở sở một nguyên tác rất đặc sắc, hấp dẫn, văn bản Trung dung giảng 
nghĩa – dũng chữ Nôm để giảng nghĩa 33 chương sách Trung dung với tài ba của dịch 
giả đã thực sự là một bản dịch thành công, giàu bản sắc ngôn ngữ dân tộc.  

+ Cũng giống như những văn bản giải nghĩa, giải âm, giảng nghĩa khác, văn 
bản Trung dung giảng nghĩa rất giàu giá trị.  

Nó có thể coi là Sách giáo khoa bậc cao dùng cho những người đi học, theo chế 
độ khoa cử, tầm chương trích cú. Bởi nó chứa đựng tri thức phong phú về Nho gia mà 
những sĩ tử, người cầm quyền ngày xưa cần phải tìm hiểu nghiên cứu, học hỏi. Trong 
đó có biết bao nhiêu là tri thức về tu thân, làm chính trị, luân thường đạo lý, về sự 
học… 

Nó mang ý nghĩa sư phạm lớn. Bởi lẽ qua việc dùng chữ Nôm để giải thích chữ 
Hán (giống như song ngữ) sẽ giúp cho người không biết chữ Hán hoặc vốn chữ Hán ít 
có thể bổ sung nâng cao trình độ Hán ngữ của mình.  
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Qua văn bản Trung dung giảng nghĩa ta thấy chữ Nôm không chỉ ghi chính xác 
tiếng Việt mà đã được dùng để biểu đạt những vấn đề phức tạp, những triết lý sâu sa, 
uyên áo. Bên cạnh đó ta cũng thấy được trình độ học vấn của dịch giả (tác giả của 
Trung dung giảng nghĩa) cũng như phong trào sưu tầm, tìm hiểu, dịch thuật và chú 
thích các sách kinh điển của Nho gia. 

Nói tóm lại, Trung dung giảng nghĩa nằm trong hệ thống các sách luận giải về 
kinh điển của Nho gia, là tài liệu quý giá giúp cho chúng ta có thể nghiên cứu tìm hiểu 
về nội dung sách Trung dung. Ngoài ra, nó cũng minh chứng cho việc các nhà Nho 
Việt Nam đã không chỉ tiếp xúc tìm hiểu kinh điển của Nho gia mà có thể nói là họ đã 
dày công nghiên cứu, thông hiểu về nội dung kinh điển và dùng chính chữ Nôm để 
giảng nghĩa. 
3.3. Tiểu kết chương III 

Chương III  là chương kết của Luận văn, chúng tôi chủ yếu đi vào tìm hiểu giá 
trị của sách Trung dung nói chung và Trung dung giảng nghĩa nói riêng. 

Trung dung giảng nghĩa giúp cho người đọc không biết chữ Hán hay trình độ 
Hán ngữ thấp tiếp cận với sách Trung dung qua bản chữ Nôm. Và qua đó cũng giúp 
cho người đọc có thể nâng cao trình độ Hán ngữ cũng như khả năng sáng tạo và sử 
dụng, viết chữ Nôm. 

Trung dung giảng nghĩa tương đối trung thành với bản Trung dung chữ Hán. 
Điều đó cho thấy tác giả là người thông hiểu kinh nghĩa, tài học uyên bác, ngôn ngữ 
phong phú, đa dạng. Ngoài ra, Trung dung giảng nghĩa còn thể hiện khả năng, biểu đạt, 
giảng giải của tác giả. Qua đó cũng phần nào thể hiện xu hướng dịch thuật kinh điển 
Nho gia của các nhà Nho Việt Nam. Có thể coi đây là bản dịch thành công, giàu bản 
sắc ngôn ngữ dân tộc. 

Văn bản Trung dung giảng nghĩa rất giàu giá trị. 
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KẾT LUẬN 
Thời xưa, các sách kinh điển của Nho gia như Tứ thư, Ngũ kinh là bộ sách cơ 

bản của người đi học, hơn thế, vào thời bấy giờ, dù là bậc túc Nho, Tứ thư, Ngũ kinh 
vẫn là bộ sách gối đầu giường. Trung dung (thuộc Tứ thư) vốn là thiên thứ 31 trong 49 

thiên của sách Lễ kí. Về ý nghĩa của hai chữ trung dung 中庸 khá nhiều người bàn, 

trong đó, ý của Trình Tử và Chu Tử rất được lưu ý. Trình Tử cho rằng: không lệch gọi 
là trung, không đổi gọi là dung; trung là chính đạo trong thiên hạ, dung là định lý của 
thiên hạ. Chu Tử thì nói: trung là không lệch không dựa, không thái quá không bất cập; 
dung là bình thường. Về tác giả của Trung dung cũng có nhiều ý kiến. Nói chung từ 

đời Hán cho đến sau này, các học giả Trung Quốc đều xác định là của Tử Tư 子思, 

cháu Khổng Tử viết. Phần Khổng Tử thế gia trong sách Sử ký, Tư Mã Thiên chép: 
Khổng Tử sinh Lý, tự Bá Ngư. Bá Ngư thọ năm mươi tuổi, mất trước Khổng Tử. Bá 
Ngư sinh Cấp, tự Tử Tư, thọ sáu mươi hai tuổi, từng bị khốn ở nước Tống, do vậy viết 
sách Trung dung. Chu Tử thì nói: Trung dung vì sao mà được viết? Đó là vì Tử Tư Tử 
lo đạo học thất truyền mà viết vậy. Cũng có người nghi ngờ tác giả Trung dung là Tử 
Tư, lý do đại thể là có một số chữ, một số tên đất…cùng một vài tư tưởng triết học 
trong Trung dung chưa có ở thời Tử Tư, phải đến thời Mạnh Tử hoặc muộn hơn nữa 
mới có. Cụ thể các học giả đời sau cho rằng trong Trung dung có những câu như: “kim 

thiên hạ, xa đồng quỹ, thư đồng văn, hạnh đồng luân” 今天下，车同轨，书同文，行

同伦, hẳn là tác phẩm ở buổi giao thời Tần- Hán, chứ không phải của Tử Tư. Tuy 

nhiên, phần lớn các ý kiến đều coi Tử Tư là người “tác Trung dung”. Nội dung của 
sách Trung dung rất phong phú, đa dạng, bàn về trung dung, trung hòa, thành, tính, 
đạo, giáo, quân tử, tiểu nhân… Bộ Tứ thư được truyền vào Việt Nam từ rất sớm. 
Không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước Châu Á và một số nước phương Tây cũng đã 
nghiên cứu, biên dịch Tứ thư. Tứ thư được đánh giá cao và bản chữ Hán được sử dụng 
rộng rãi vẫn là bản Chu Tử tập chú. Các nhà Nho Việt Nam đã tiến hành khảo cứu, 
bình chú, giải thích kinh văn; bàn luận về kinh điển thông qua các bài văn sách, kinh 
nghĩa; tóm tắt những nội dung chính của kinh điển; diễn giải kinh điển ra chữ Nôm. 
Tất cả những nội dung trên đây đều nhằm mục đích quảng bá tư tưởng Nho giáo và 
phổ biến Nho học ở Việt Nam. 

Thông qua Trung dung giảng nghĩa, người đọc vừa có thể tìm hiểu nội dung 
kinh điển vừa có thể lĩnh hội được tư tưởng, quan điểm của tác giả trên nhiều lĩnh vực: 
chính trị, văn hóa, xã hội.  
1. Hệ thống vấn đề mà Luận văn đã bước đầu giải quyết 
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- Phiên âm Hán Việt phần chữ Hán và phiên âm Nôm toàn bộ văn bản Trung 
dung giảng nghĩa. 

- Giới thiệu tổng quan về văn bản Trung dung. 
- Giới thiệu tổng quan về văn bản Trung dung giảng nghĩa. 
- Mô tả chi tiết văn bản Trung dung giảng nghĩa. 

           - Nêu một số nhận xét về tình hình văn bản, xuất xứ, niên đại, tác giả của Trung 
dung giảng nghĩa. 

- Tìm hiểu, hệ thống phân loại chữ Nôm được dùng để giảng nghĩa Trung dung 
trong Trung dung giảng nghĩa. 

- Đánh giá chữ Nôm được sử dụng trong TDGN. 
-  Đoán định tác giả, niên đại tác phẩm. 
- Nhận định về giá trị của văn bản TDGN. 
Những cứ liệu chữ Hán, chữ Nôm trong văn bản Trung dung giảng nghĩa: trong 

văn bản không ghi rõ niên đại và tên người dịch, vì vậy việc xác định niên đại và dịch 
giả là một việc làm hết sức khó khăn phức tạp. Về dịch giả: hiện tại chúng tôi vẫn 
chưa thể đưa ra đoán định nào, vì chưa có nguồn căn cứ đáng tin cậy. Về niên đại: chữ 
Nôm được sử dụng trong Trung dung giảng nghĩa phần lớn là chữ Nôm đơn, chữ ghép 
hình thanh dễ đọc. Qua việc thống kê chữ Nôm được sử dụng trong văn bản này cũng 
như nghiên cứu tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của chữ Nôm thì tác giả 
Luận văn có thể đoán định nó vào khoảng nửa cuối thế kỷ 18 (có thể là vào thời nhà 
Nguyễn). 

Trung dung giảng nghĩa không chỉ dịch phần chính văn Trung dung mà vì dựa 
theo bản chú của Chu Hi nên đã dịch cả lời chú ra chữ Nôm. Vì có phần chú này mà ta 
có thể hiểu tường tận, cụ thể hơn từng từ, ngữ, nội dung của Trung dung. Điều này là 
rất tốt cho người đọc, người học. 
2. Những nội dung và vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Trung dung giảng nghĩa là một trong những sách kinh điển của Nho gia. Luận 
văn đã tiến hành nghiên cứu văn bản Trung dung giảng nghĩa (AB.278) nhằm tìm hiểu 
nội dung văn bản, tìm hiểu cách diễn Nôm, quan điểm, tư tưởng của tác giả đồng thời 
rút ra nhận xét về niên đại tác phẩm, tác giả. Đó là bước khởi đầu để các học giả tiếp 
tục nghiên cứu sâu hơn về Trung dung giảng nghĩa. 

Từ thực tế khảo cứu văn bản, căn cứ vào những công việc đã làm được và chưa 
làm được, chúng tôi cho rằng, cần tiếp tục sử dụng phương pháp nghiên cứu văn bản 
học để tìm hiểu những vấn đề khác của Trung dung giảng nghĩa. Bước đầu khảo cứu 
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Trung dung giảng nghĩa sẽ cung cấp một số tư liệu để tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm 
này.  
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Những việc cần làm tiếp theo là: 
- Nghiên cứu hệ thống văn bản diễn Nôm tác phẩm chữ Hán trong văn học 

trung đại Việt Nam nói chung. 
- Tiếp tục sưu tầm các truyền bản Trung dung giảng nghĩa. 
- Tiếp tục nghiên cứu về chữ Nôm trong Trung dung giảng nghĩa. 
- Tiếp tục nghiên cứu Trung dung giảng nghĩa để có thể đoán định chính xác về 

niên đại tác phẩm cũng như tác giả. 
Việc sáng tạo ra chữ Nôm là một thành tựu đáng kể của dân tộc ta. Bởi lẽ, đối 

với dân tộc nào cũng vậy sự xuất hiện cuả văn tự được coi là một cái mốc có tầm quan 
trọng đáng kể và có tác dụng khá quyết định. Đặc biệt nếu đó là văn tự chuyên dùng để 
ghi tiếng nói dân tộc, thì nó lại càng có ý nghĩa, không những là cái mốc ghi nhận một 
bước phát triển mới trên con đường tiến lên của văn minh, mà còn là một cái mốc có 
thể ghi nhận cả một sự trưởng thành cuả ý thức quốc gia, của tinh thần tự cường dân 
tộc. Trước khi có chữ Quốc ngữ thì chữ Nôm được dùng để ghi tiếng nói dân tộc và 
chữ  đó là một sản phẩm tất yếu của sự tiếp xúc với nền văn hóa Hán. Rất nhiều nhà 
Nho Việt Nam đã dùng chữ Nôm để giảng giải, chú thích, thuyết ước, diễn ca, tinh 
nghĩa… các sách kinh điển của Nho gia. Văn bản Trung dung giảng nghĩa là một 
trong số đó. Thông qua việc tìm hiểu chữ Nôm được sử dụng trong Trung dung giảng 
nghĩa cũng như tìm hiểu các tài liệu liên quan đến chữ Nôm, phương thức cấu tạo chữ 
Nôm, thời điểm xuất hiện chữ Nôm, quá trình diễn biến và phương pháp đọc Nôm, ta 
không những hiểu về nội dung sách Trung dung mà còn có thể hiểu thêm về loại hình 
văn tự một thời của dân tộc ta.  

Có rất nhiều vấn đề được đặt ra khi nghiên cứu về chữ Nôm. Một trong những 
vấn đề đó là vấn đề phiên các tác phẩm Nôm để phục vụ người đọc. Cần phân biệt 
rành mạch vấn đề phiên Nôm để phục vụ đông đảo người đọc với vấn đề phục nguyên 
các dạng phát âm cổ để phục vụ nghiên cứu ngôn ngữ học lịch sử . Muốn hiểu thật rõ 
chữ Nôm, chúng ta cần phải mở rộng tầm mắt, tầm nhìn ra xa hơn nữa, cố gắng đặt 
đúng vị trí của nó trên bối cảnh chung của hệ thống văn tự thế giới, mà trước hết là 
trên bối cảnh chung của các nền văn tự cùng nguồn gốc, nằm trong cùng khu vực. Bên 
cạnh đó, chúng ta hiện có một kho tàng di sản thư tịch- văn bản Hán Nôm quý giá do 
cha ông ta tích lũy hơn nghìn năm để lại. Đó là nguồn cứ liệu giàu giá trị. Vì thế việc 
sưu tầm, tìm kiếm khôi phục, cũng như nghiên cứu tìm hiểu và công bố văn bản là một 
biện pháp tích cực, chủ động để gìn giữ di sản Hán Nôm. 

Trong khuôn khổ một Luận văn Cao học, với trình độ và năng lực còn nhiều 
hạn chế, chắc chắn còn nhiều sai sót. Hi vọng rằng với sự giúp đỡ của các nhà nghiên 
cứu, các học giả và những người quan tâm, chúng tôi sẽ có điều kiện bổ sung, sửa 
chữa để đề tài này được hoàn chỉnh hơn. 
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PHỤ LỤC 
 

- Bản chụp TDGN. 
- Phiên âm Hán Việt, phiên Nôm văn bản TDGN. 
- Bảng phân loại chữ Nôm theo các phương thức khác nhau trong mỗi 

trang văn bản TDGN 
 
 

 


